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1. Đặt vấn đề
Theo Luật Công chứng đã được Quốc hội

thông qua tại kỳ họp thứ 8 (Luật số
46/2024/QH15 ngày 26/11/2024, viết tắt là
Luật Công chứng năm 2024 có hiệu lực thi
hành ngày 01/7/2025), công chứng viên thực
hiện chức năng dịch vụ công do Nhà nước ủy
quyền nhưng văn bản công chứng (viết tắt là
văn bản) vẫn chưa có giá trị pháp lý đủ mạnh

để buộc các bên thi hành mà phải thông qua
khởi kiện để giải quyết tranh chấp, cho nên
giá trị pháp lý của văn bản này đang trong
tình trạng mờ nhạt, ảnh hưởng xấu đến thực
thi quyền xử lý tài sản bảo đảm của chủ nợ.

Từ yêu cầu cấp thiết đó, quyền thu giữ tài
sản của chủ nợ phải được luật hóa để trở
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thành cơ sở pháp lý khi đã ký kết hợp đồng
tín dụng có bảo đảm. Quyền này chính là
công cụ hữu hiệu để chủ nợ được quyền
nắm giữ và xử lý tài sản khi nợ không được
thanh toán. Mọi hành vi xâm phạm quyền
này là vi phạm pháp luật và phải bị xử lý
theo luật định. 

2. Khái quát về chế định công chứng tại
Việt Nam

Từ thời Pháp thuộc, Chính phủ thực dân
đã thiết lập các dịch vụ công chứng theo mô
hình chứng thư Pháp để bảo đảm sự an toàn
trong giao dịch dân sự, cầm cố… và đặc biệt
khi có tài sản thế chấp. Khi đó, công chứng
viên là công chức và mang quốc tịch Pháp,
đã được ủy quyền một phần quyền lực công
để thực hiện nhiệm vụ và văn bản mang bản
chất pháp lý của một chứng thư Pháp, có đầy
đủ các đặc điểm, như: ngày xác định/xác
thực, giá trị chứng minh và hiệu lực thi hành
được xác lập khi các điều kiện theo yêu cầu
của pháp luật được đáp ứng.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945,
chính quyền giai cấp công nông đã thiết lập
hệ thống pháp luật chuyên chính vô sản để
quản lý xã hội. Có sự thay đổi về bản chất
pháp lý văn bản công chứng nên hoạt động
của công chứng viên và chế định công
chứng cũng bị ảnh hưởng sâu sắc về bản
chất pháp lý. Do sự kéo dài của pháp chế
thuộc địa và chiến tranh nên chế định công
chứng vẫn được duy trì trong một trạng thái
trầm lắng. Sau ngày 30/4/1975, Chính phủ
Việt Nam đã áp dụng chế độ kinh tế tập
trung, khi đó, tài sản trong khu vực tư nhân
không có sự lưu thông tự do nên dịch vụ
công chứng lại rơi vào trạng thái gần như
không còn cần thiết trong đời sống lịch sử
lúc bấy giờ. 

Thời kỳ kinh tế mở từ năm 1986, dịch vụ
công chứng được tái lập theo chính sách
kinh tế thị trường để đáp ứng nhu cầu của xã
hội1, mang đậm bản chất pháp luật xã hội
chủ nghĩa và công chứng viên được Nhà
nước giao nhiệm vụ xác thực. Đến nay, hoạt

động công chứng đã khẳng định được vai trò
không thể thiếu trong đời sống dân sự, đặc
biệt khi Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới
và hội nhập với các giao dịch dân sự, thương
mại phát triển không ngừng. Chế định công
chứng đã chứng minh được giá trị trong
ngăn ngừa những rủi ro pháp lý, bảo đảm
quyền và lợi ích của các bên trong bối cảnh
nhận thức pháp luật của người dân vẫn còn
hạn chế nhất định2.

Theo luật thực định của Việt Nam, công
chứng viên cung cấp dịch vụ công do Nhà
nước ủy nhiệm thực hiện nhằm bảo đảm an
toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp
đồng, giao dịch; phòng ngừa tranh chấp;
góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của
cá nhân, tổ chức, ổn định và phát triển kinh
tế - xã hội. Công chứng viên là viên chức,
thực hiện nhiệm vụ xác thực các loại văn
bản và hợp đồng, phòng ngừa tranh chấp và
chịu trách nhiệm pháp lý. Việc xác thực
được thực hiện theo quy trình: kiểm tra,
chứng nhận và lưu giữ hồ sơ. Nếu có tranh
chấp, văn bản trở thành nguồn chứng cứ để
tòa án xem xét khi giải quyết vụ kiện, mặc dù
hai bên đã thỏa thuận trước về phương thức
xử lý tài sản. Tuy nhiên, trên thực tế mặc dù
được ủy nhiệm nhưng văn bản vẫn chưa có
giá trị pháp lý đủ mạnh để buộc các bên
phải thi hành ngay mà phải thông qua tòa
án để giải quyết tranh chấp.

Để khắc phục hạn chế đó, Quốc hội
(khóa XV) đã đặt vấn đề phải nâng cao chất
lượng, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo
đức của công chứng viên và đặt công chứng
viên làm trung tâm khi sửa đổi Luật Công
chứng. Công chứng viên được ví như thẩm
phán phòng ngừa, có trình độ pháp luật
chuyên sâu, giàu kinh nghiệm để thực thi và
hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo
luật định. Nội dung này đã được ghi nhận cụ
thể trong Luật Công chứng năm 2024. Bên
cạnh đó, để góp phần nâng cao vị thế pháp
lý của chủ nợ trong thực thi quyền xử lý tài
sản, Quốc hội đã đặc biệt quan tâm đến việc
đề cao giá trị pháp lý của văn bản4.
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3. Công chứng và giá trị pháp lý
Luật thực định Việt Nam quy định: công

chứng là việc công chứng viên của một tổ
chức hành nghề công chứng chứng nhận tính
xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch
dân sự khác bằng văn bản, tính chính xác,
hợp pháp, không trái đạo đức xã hội…, theo
quy định của pháp luật phải công chứng
hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu
công chứng.  

Luật Công chứng năm 2024 quy định văn
bản có hiệu lực thi hành kể từ ngày được
công chứng viên ký, đóng dấu (Điều 6) nhưng
trong một phạm vi có tính chất chung chung;
bởi nếu như bên có nghĩa vụ vi phạm thì chủ
nợ chỉ có thể yêu cầu tòa án giải quyết theo
luật định (mặc dù Điều 4 đã quy định về một
khả năng phòng ngừa tranh chấp); vì lý
thuyết vật quyền chưa được vận dụng để văn
bản có khả năng thi hành ngay. 

Về giá trị chứng cứ và khả năng thi hành
là 2 thành tố tạo nên giá trị pháp lý đặc trưng
của chứng thư nên các bên phải có mặt và ký
hoặc điểm chỉ để được xác thực. Giá trị chứng
cứ này có nguồn gốc từ giá trị pháp lý của văn
bản. Theo Điều 6 Luật Công chứng năm 2024,
khi được xác thực thì văn bản (hợp đồng, giao
dịch) có hiệu lực kể từ ngày được xác thực và
đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng;
có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan;
trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực
hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền
yêu cầu tòa án giải quyết (trừ trường hợp có
thỏa thuận khác); có giá trị chứng cứ; tình
tiết, sự kiện được ghi nhận không phải chứng
minh (trừ trường hợp bị tòa án tuyên bố vô
hiệu). Nội dung này cũng đã được tranh luận
tại Quốc hội7; bởi lẽ điều khoản dự án Luật
Công chứng chưa tương thích với khoản 1
Điều 401 của Bộ luật Dân sự năm 2015 (các
bên thỏa thuận thời điểm có hiệu lực của hợp
đồng vào một thời điểm khác với thời điểm
giao kết…); và khoản 1 Điều 643 quy định
hiệu lực của thừa kế là kể từ thời điểm mở
thừa kế, không phải từ thời điểm xác thực vào
di chúc. 

Tuy nhiên, Luật Công chứng đã được
thông qua, cho nên đây cũng là nội dung vẫn
cần phải được tiếp tục nghiên cứu, điều
chỉnh trong các văn bản hướng dẫn thi hành
để quy định pháp luật phù hợp thực tiễn và
thống nhất.

Bên cạnh đó, tính chất xác thực và giá trị
chứng minh cần phải thỏa mãn 3 điều kiện
cơ bản: (1) Công chứng viên phải tiếp nhận
văn bản và các bên phải ký trực tiếp ngay
trước mặt công chứng viên. Luật thực định
Việt Nam không cho phép nhưng thực tế đã
có sự vận dụng (dù rất hạn chế) thư ký được
thực hiện nội dung này nhưng công chứng
viên là người chịu trách nhiệm; (2) Công
chứng viên phải có thẩm quyền về địa giới
hành chính ( Điều 44 Luật Công chứng năm
2024) và nếu xảy ra vi phạm thì công chứng
viên sẽ bị xử lý, bồi thường thiệt hại (nếu có)
(Điều 40 Luật Công chứng năm 2024), tuy
nhiên, khi bàn về dự án luật, đã có ý kiến đề
xuất mở rộng phạm vi công chứng (trong Dự
thảo sửa đổi) mà không phụ thuộc vào địa
giới hành chính để nâng cao hiệu quả trong
giao dịch về bất động sản (Điều 48 Luật Công
chứng năm 2024); (3) Văn bản phải được
soạn thảo phù hợp các yêu cầu: trang trọng
về hình thức, tuân thủ các thủ tục được quy
định, cấu trúc nội dung rõ ràng (phần đầu
ghi nhận sự thỏa thuận, ý chí của các bên;
phần thứ hai dành cho việc xác thực). 

Luật pháp Việt Nam cũng thừa nhận văn
bản công chứng có giá trị chứng cứ, tất cả các
tuyên bố theo cùng một cách và bình đẳng
về giá trị chứng cứ. Bên cạnh đó, lời chứng
của công chứng viên phải bảo đảm không vi
phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội,
điều này cho thấy, tính xác thực được áp
dụng cho cả yếu tố hình thức lẫn nội dung
của văn bản; nghĩa là luật pháp không phân
biệt các sự kiện mà công chứng viên đã
chứng kiến, nghe thấy với những sự kiện mà
công chứng viên chỉ ghi nhận dựa trên lời
khai của các bên. Căn cứ Hiến pháp và Bộ
luật Dân sự năm 2015, lời công chứng viên
cần phải được bảo đảm là “không vi phạm
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điều cấm của luật…” để việc thực thi pháp
luật được thống nhất, đồng bộ. 

Giá trị chứng cứ chỉ có hiệu lực khi các
điều kiện quy định tại Điều 48 Luật Công
chứng năm 2024 được đáp ứng. Từ đó, tình
huống có thể xảy ra: văn bản sẽ mất tính xác
thực khi nó bị hủy bỏ và việc mất tính xác
thực cũng có thể xảy ra nếu văn bản được
xác lập bởi một công chứng viên không đủ
thẩm quyền hoặc do vi phạm các quy định
được đề cập trong Điều 48 Luật Công chứng
năm 2024. Việc tuyên bố văn bản vô hiệu
phải tuân thủ quy định của Bộ luật Dân sự
năm 2015.

Luật thực định Việt Nam không phân biệt
giữa việc hủy bỏ với tư cách là một văn bản
và với tư cách là một hành vi pháp lý (dù cả
hai có thể được chứa đựng trong cùng một
văn bản); hoặc văn bản này có thể bị hủy bỏ
với tư cách là một hành vi pháp lý đã được
ghi nhận. Trên thực tế, khi một hành vi pháp
lý trong một văn bản bị kết luận là sai (chẳng
hạn như do người không có năng lực xác lập)
thì hành động hủy bỏ hành vi pháp lý đó
cũng dẫn đến hành động hủy bỏ văn bản
chứa đựng nó. Luật Công chứng năm 2024
chưa quy định về thủ tục chính thức hủy bỏ
văn bản.

Thẩm quyền không đầy đủ của công
chứng viên là trường hợp đặc biệt dẫn đến
việc mất tính xác thực so với trường hợp hủy
bỏ văn bản, bởi lẽ văn bản không thể bị hủy
bỏ chỉ vì công chứng viên không đủ thẩm
quyền hoặc do cộng tác viên xác lập.

Vi phạm các quy định được thiết lập bởi
Luật Công chứng. Vi phạm này liên quan đến
tuân thủ các yêu cầu cần thiết trong soạn
thảo (sự trang trọng, có mặt của công chứng
viên và các bên, ý chí của chủ thể, ký tên,
chỉnh sửa…). Dù là theo yêu cầu pháp luật
hay thỏa thuận, việc xác lập văn bản phải
tuân thủ các quy định pháp luật nếu không
muốn bị mất tính xác thực, tuy nhiên, nếu có
vi phạm thì cũng không thể dẫn đến việc hủy
bỏ văn bản.

Việc hủy bỏ hành vi pháp lý được ghi
nhận trong văn bản sẽ dẫn đến mất tính xác
thực. Trong trường hợp khác, khi các yếu tố
của giả thuyết theo quy định trong luật pháp
được tập hợp đầy đủ, việc mất tính xác thực
sẽ tự động xảy ra mà không cần phải hủy bỏ
văn bản. Khi có tranh chấp, tòa án có thể can
thiệp nhưng không ra phán quyết về việc
mất tính xác thực mà chỉ có thể xác nhận
hiệu lực của việc đó. Như vậy, không có phán
quyết hủy bỏ tính xác thực mà chỉ có phán
quyết tuyên bố tính xác thực đã bị hủy (Điều
54 Luật Công chứng năm 2024). 

Số phận của văn bản mất tính xác thực,
sẽ được thể hiện rõ trong 2 trường hợp: hủy
bỏ hành vi pháp lý khi hành vi này bị vô hiệu
và giao dịch được dự tính không còn giá trị
chứng cứ và thiếu thẩm quyền của công
chứng viên. Giả sử văn bản do công chứng
viên không đủ thẩm quyền lập ra là hợp lệ về
tất cả các khía cạnh và giao dịch pháp lý
được ghi nhận trong văn bản đó là hợp pháp
thì văn bản bị tranh chấp vẫn sẽ là chứng cứ
của giao dịch đó với tư cách là văn bản thông
thường nếu nó đã được các bên ký tên. 

Theo luật thực định Việt Nam, giá trị
chứng cứ của văn bản thông thường do các
bên ký không được định nghĩa rõ ràng bởi
thiếu quy định về chứng cứ trong lĩnh vực
dân sự. Lợi thế chứng minh của văn bản có
trạng thái mờ nhạt bởi pháp luật Việt Nam
không có một thủ tục đặc biệt tương tự như
thủ tục xác minh một văn bản công chứng là
giả mạo. Kết hợp với việc thiếu sự rõ ràng về
giá trị chứng minh của văn bản, điều này có
thể dẫn đến tất cả các nội dung được nêu
trong văn bản đều được coi là đúng cho đến
khi có bằng chứng ngược lại. Cho nên, lợi thế
chứng minh gắn liền với văn bản có xu
hướng bị thu hẹp lại chỉ còn là sự khởi đầu
của chứng cứ đối với nội dung của văn bản.

Hợp đồng được lập dưới dạng văn bản
công chứng có hiệu lực bắt buộc phải thực
hiện đối với các bên tham gia. Ở Việt Nam,
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văn bản không có hiệu lực thi hành ngay nên
khi xảy ra tranh chấp phải nhờ đến tòa án để
giải quyết theo trình tự tố tụng dân sự (Điều
6 Luật Công chứng năm 2024). Cho nên tính
“phòng ngừa tranh chấp” của văn bản được
đánh giá là mang tính chung chung5. Bởi theo
luật Việt Nam, quyền lực công chỉ có thể
được trao cho các cơ quan có thẩm quyền
bảo vệ pháp luật mà loại trừ các cơ quan nhà
nước khác, kể cả cơ quan công chứng.

4. Kết luận và khuyến nghị
Công chứng viên Việt Nam là một

chuyên gia tự do, thực hiện các chức năng
một cách độc lập và quản lý văn phòng của
mình theo cách thức như một doanh nghiệp
tư nhân để phù hợp với yêu cầu thực tiễn;
nội dung này cũng đã được quy định cụ thể
trong Luật Công chứng năm 2024. Ngược lại,
với địa vị nghề nghiệp, chế định công chứng
trong luật thực định của Việt Nam đòi hỏi
một “môi trường pháp lý” thật sự thích hợp.
Môi trường này chính là kết quả cải cách
toàn diện Luật Công chứng mà Quốc hội đặc
biệt quan tâm và đã thông qua.

Để kiến tạo nên một chế định pháp lý về
chứng thư, luật pháp Việt Nam cần quyết liệt
hơn trong thường xuyên cải cách những
điểm chưa phù hợp thực tiễn của Luật Công
chứng, đặc biệt là cần phải nâng cao giá trị
pháp lý của văn bản, khi mà Luật Công
chứng được sửa đổi lần này đã chú trọng
nâng cao trình độ, kinh nghiệm, đạo đức…
của công chứng viên. 

Văn bản công chứng rất cần được gọi là
công chứng thư; theo đó, công chứng viên
được pháp luật ủy quyền một phần quyền
lực công làm cơ sở pháp lý khi xác thực trên
cơ sở tự nguyện thỏa thuận giữa các bên
tham gia về phương thức xử lý tài sản; đồng
thời, công chứng thư có giá trị chứng cứ và
có hiệu lực thi hành ngay.

Với công chứng thư, bên nhận bảo đảm
có đầy đủ căn cứ thẩm quyền để thực thi
quyền chủ động trong quá trình thu giữ, xử lý

tài sản và giảm thiểu nhiều hao tốn thời gian,
chi phí. Công chứng thư sẽ là một phương
thức hữu hiệu nhất, góp phần hạn chế đến
mức thấp nhất mọi khó khăn, vướng mắc
trong giao dịch có bảo đảm cũng như đề cao
tính nghiêm minh, thượng tôn pháp luật
trong đời sống xã hội và nhất là phải đạt được
mục tiêu cao nhất là phục vụ Nhân dân, phục
vụ nền hành chính và tư pháp công bằng,
nghiêm minh và chuyên nghiệpr
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